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........................................................................................................................................................
A. LÝ THUYẾT: (4 ĐIỂM) 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Máy tính có thể giúp em làm những việc gì?
A. Máy tính giúp em học tập.
B. Máy tính giúp em tạo sản phẩm số, tìm và trao đổi thông tin.
C. Máy tính giúp em giải trí.
D. Cả 3 đáp án A, B, C đều đúng. 
Câu 2. Để quyết định mang hoặc không mang theo áo mưa đi học vào ngày mai thông tin nào sau đây phù hợp nhất?
A. Xem thông tin trên ti vi dự báo thời tiết ngày mai tại địa phương em đang ở.
B. Xem thông tin dự báo thời tiết hôm qua.
C. Xem thông tin dự báo thời tiết ngày mai tại một địa phương khác.
D. Xem phim hoạt hình.
Câu 3. Tạo cây thư mục có cấu trúc hợp lí giúp em:
A. Tìm kiếm thư mục và tập tin dễ dàng và nhanh chóng.
B. Tìm kiếm tập tin khó khăn.
C. Tiết kiệm được thời gian học tập.
D. Tiết kiệm dung lượng của máy tính.
Câu 4. Chúng ta không được tự ý sao chép, chỉnh sửa, chia sẻ các tác phẩm có sẵn trên internet bởi vì:
A. Tự ý sao chép tác phẩm là vi phạm quyền sao chép của tác giả.
B. Tự ý chỉnh sửa tác phẩm là vi phạm quyền bảo vệ toàn vẹn nội dung của tác giả.
C. Tự ý chia sẻ tác phẩm là vi phạm quyền phổ biến, truyền đạt đến công chúng của tác giả.
D. Cả 3 đáp án A, B, C đều đúng.
Câu 5: Em hãy ghép nút lệnh ở cột bên trái với thao tác văn bản ở cột bên phải để thực hiện thao tác đúng.
	Nút lệnh
	
	Thao tác với văn bản

	Cut [image: ]
	
	Sao chép văn bản

	Copy [image: ]
	
	Dán văn bản

	[image: ]   Paste
	
	Cắt văn bản


Câu 6. Để chèn hình ảnh vào văn bản em thực thiện thao tác nào sau đây?
A. Insert/ Table.      B. Insert/ Pictures.    C. Insert/ Shapes.   D. Insert/ Textbox.
Câu 7. Điền từ, cụm từ thích hợp theo gợi ý vào chỗ chấm: 
(đẹp hơn, dễ đọc hơn, định dạng kí tự)
	………………………là sự thay đổi phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ. Định dạng kí tự giúp văn bản được trình bày …………. và ………………
Câu 8. Để khởi động phần mềm Word, em nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm nào trong các biểu tượng dưới đây?
	A. [image: ]
	B. [image: ]
	C. [image: ]
	D. [image: ]


B. PHẦN THỰC HÀNH: (6 ĐIỂM) 
Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word, gõ và trình bày nội dung bài thơ với phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, tên bài thơ chữ đậm, nội dung bài thơ chữ thường, chọn màu chữ phù hợp, chèn hình, lưu tệp tin với tên kthk1_tên hs lớp trong ổ đĩa D.
 
	MẸ CỦA EM

Ở nhà, em có mẹ
Bao việc mẹ phải lo
Thúc khuya mà dậy sớm
Mẹ chăm công việc nhà
Thế mà cứ đúng giờ
Mẹ gọi thức em dậy
Nhắc gọn gàng đầu tóc
Việc nào vào việc ấy
Đề em kịp đến trường
Mẹ đã sinh ra em
Đã vì em vất vả
Thương mẹ, em thầm hứa
Ngoan ngoãn và giỏi giang.
                      Trần Quang Vịnh

	


[image: Nhìn những bức tranh về mẹ, những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất]

	
	







ĐÁP ÁN
A. LÝ THUYẾT (4 điểm)
*Mỗi câu có đáp án đúng 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	6
	8

	Đáp án
	D
	A
	A
	D
	B
	B


Câu 5: Em hãy ghép nút lệnh ở cột bên trái với thao tác văn bản ở cột bên phải để thực hiện thao tác đó. (0,5 điểm)
	Nút lệnh
	
	Thao tác với văn bản

	Cut [image: ]
	
	Sao chép văn bản

	Copy [image: ]
	
	Dán văn bản

	[image: ]   Paste
	
	Cắt văn bản


Câu 7: Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: Đẹp hơn, dễ đọc hơn, định dạng kí tự. (0,5 điểm)
Định dạng kí tự là sự thay đổi phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ. Định dạng kí tự giúp văn bản được trình bày đẹp hơn và dễ đọc hơn.
B. PHẦN THỰC HÀNH: (6 điểm)
· Học sinh khởi động được phần mềm soạn thảo (1 điểm).
· Học sinh soạn thảo đầy đủ, đúng nội dung bài thơ. (1 điểm).
· Tạo chữ đậm tên bài thơ, chữ thường nội dung bài thơ (1 điểm).
· Chèn được hình. (1 điểm).
· Lưu bài thơ đúng yêu cầu (1 điểm).
· Trình bày sáng tạo màu chữ, kiểu chữ… (1 điểm).
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